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BẢNG ĐIỂM

Tâm lý học giáo dục mầm non(224.1)_LT_03
Học kỳ: 2_2024-2025. Giảng viên: Trần Mỹ Linh

 TT Mã học viên Họ Tên Điểm Quá trình Ghi chú

1 245714020130131 Hà Thị Quỳnh Chi 7.7

2 245714020130007 Nguyễn Thị Yến Chi 9.1

3 245714020130214 Lưu Thị Dung 8.9

4 245714020130198 Nguyễn Thị Hiền 8.8

5 245714020130139 Nguyễn Thị Hoa 9.7

6 245714020130120 Nguyễn Thị Hoa 9.1

7 245714020130069 Phạm Thị Minh Hồng 8.6

8 235714020130112 HỒ THỊ HUYỀN 8.2

9 245714020130046 Nguyễn Khánh Huyền 9.2

10 245714020130148 Mạc Thị Sông Hương 8.2

11 245714020130227 Trần Thị Nhật Lệ 8.7

12 245714020130068 Nguyễn Thị Linh 8.6

13 245714020130109 Nguyễn Thị Khánh Linh 8.8

14 245714020130095 Nguyễn Thị Khánh Linh 8.6

15 245714020130142 Thái Thùy Linh 8.4

16 245714020130153 Trương Thị Diệu Linh 9.0

17 245714020130140 Hồ Thị Luyến 8.7

18 245714020130096 Lê Khánh Ly 8.2

19 245714020130209 Lô Khánh Ly 7.2

20 245714020130098 Trần Thị Mai 8.7

21 245714020130091 Lỳ Y Mị 8.2

22 245714020130128 Vi Thị Lê Na 8.5

23 245714020130008 Phạm Hồng Ngọc 8.3

24 245714020130088 Hoàng Tuyết Nhi 7.9

25 245714020130029 Lê Yến Nhi 7.8

26 245714020130061 Trần Thị Kim Oanh 8.8

27 245714020130087 Trần Lê Hà Phương 8.0

28 245714020130173 Trần Thị Hoài Phương 8.8

29 245714020130166 Vi Thị Ngọc Phương 7.8

30 245714020130031 Lô Thị Lệ Quyên 7.8

31 245714020130217 Lầu Y Sếnh 8.6

32 245714020130154 Hồ Thị Anh Thơ 8.3

33 245714020130053 Trần Thị Thu 8.6



 TT Mã học viên Họ Tên Điểm Quá trình Ghi chú

34 245714020130157 Lưu Thị Thuận 8.4

35 245714020130114 Trương Thị Thủy 8.4

36 245714020130216 Lê Phạm Hoài Thương 9.0

37 245714020130225 Mạc Thị Hồng Thương 8.4

38 245714020130073 Nguyễn Thị Hà Thương 8.1

39 245714020130147 Trần Thị Hương Trà 8.3

40 245714020130229 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 7.1

41 245714020130060 Thái Thị Trang 8.9

42 245714020130189 Lương Thị Hà Vi 8.2

43 245714020130113 Lô Thị Hà Vy 8.2

44 245714020130132 Nguyễn Nhã Yến Vy 9.0

45 245714020130156 Nguyễn Thảo Vy 7.1

46 245714020130083 Lô Thị Kim Yến 7.3

  Nghệ An, ngày 05 tháng 10 năm 2025

Trưởng bộ môn Giảng viên
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